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Họ và tên GV: Nguyễn Thị Ngọc Bích  - GVCN lớp 5A
Họ và tên:...........................................................................Lớp:…......Trường TH Ngọc Châu
ĐỀ GIỚI THIỆU KIỂM TRA CUỐI KÌ I-  NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: Toán- Lớp 5 
(Thời gian làm bài : 40 phút)
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên



Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện yêu cầu của bài tập:

Câu 1( 0,5 điểm): Phân số  viết dưới dạng số thập phân là:
	A.4,5                    
	B. 8,0                     
	C. 0,8           
	D. 0,45


Câu 2( 0,5 điểm): Số thập phân 0,125 viết dưới dạng tỉ số phần trăm là: …………..........                                                   
Câu 3( 1 điểm): Lớp 5A có 30 học sinh trong đó số học sinh nữ chiếm 60%. Vậy số học sinh nữ của lớp đó là:

	A. 9
	B. 18
	C. 12
	D. 8


Câu 4( 0,5 điểm) . 6cm2 8mm2 = … cm2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 68		B. 6,8	C. 6,08	D. 6,008
Câu 5( 0,5 điểm). Nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân thì thương và số dư của phép chia 6,25 : 7 là: 
	A. 0,89 ( dư 20)
	B. 0,89 ( dư 2)
	C. 0,89 ( dư 0,2 )               
	D.0,89 ( dư 0,02)


Phần II : Tự luận :
Câu 6( 2 điểm). Đặt tính rồi tính: 
39,25 + 86,77               71,42 – 19,31                 16,25 x 6,7                     21  :  3,5
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 7 (1 điểm).  Tìm x 
x  x 4,8 = 12 x 100				           1932 : x = 6,9 x 5
	

	

	

	

	

	


Câu 8 (2 điểm) : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 40% chiều dài. Chu vi của thửa ruộng đó là 196 m. Tính diện tích thửa ruộng đó.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 9 ( 1 điểm) : Biết 8,5 l dầu cân nặng 6,46 kg. Hỏi 12 l dầu cân nặng bao nhiêu ki - lô – gam? 
	

	

	

	

	

	






Câu 10 (1điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất: : 0,5 - : 0,25 + : 0,125 -  : 0,1
	

	

	

	

	

	



Giáo viên coi:............................................Giáo viên chấm:........................................................




TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC CHÂU
HƯỚNG DẪN CHẤM  BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I-  NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: TOÁN – LỚP  5
Câu 1 (0,5 điểm): C
Câu 2(0,5 điểm): 0,125 = 12,5%
Câu 3( 1 điểm): B
Câu 4(0,5 điểm): C
Câu 5 (0,5 điểm): D
Câu 6 ( 2 điểm): Thực hiện mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm
39,25 + 86,77 = 126,02             71,42 – 19,31= 52,11                
16,25 x 6,7  = 108,875                  21  :  3,5 = 6
Câu 7 (1 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm
x  x 4,8  = 12 x 100				           1932 : x = 6,9 x 5
          x  x  4,8 = 1200                                                          1932 :  x =   34,5
          x            = 1200 : 4,8                                                             x  =   1932 : 34,5
          x            =       250                                                                 x  =            56
Câu 8 ( 2 điểm)
	Bài giải
Nửa chu vi của thửa ruộng đó là:
	196 : 2 = 98 ( m)	( 0,25điểm)
Chiều rộng bằng 40% chiều dài tức là chiều rộng bằng chiều dài
Chiều rộng : |----|----|    	98 m	( 0,25điểm)	
Chiều dài   :  |----|----|----|----|----|
Tổng số phần bằng nhau là:
	2+ 5 = 7 ( phần)	( 0,25điểm)
Chiều rộng của thửa ruộng đó là:
	98 : ( 2+ 5)  x 2 = 28 ( m)	( 0,25điểm)
Chiều dài của thửa ruộng đó là:
	98 – 28 = 70 ( m)	( 0,25điểm)
Diện tích của thửa ruộng đó là:
	70 x 28 = 1960 ( m2)	( 0,5 điểm)
	Đáp số: 1960  m2	( 0,25điểm)


Câu 9(1 điểm) 
	Tóm tắt ( 0,25 điểm)
8,5 lít dầu: 6,46 kg
12 lít dầu: ........kg?
	Bài giải
 1l dầu cân nặng số ki - lô - gam là:		6,46 : 8,5 = 0,76 (kg)                0,25đ
12l dầu cân nặng số ki - lô - gam là:		0,76 x 12 = 9,12 (kg)                 0,25đ
                         Đáp số: 9,12 kg		0,25đ




[bookmark: _GoBack]Câu 10 ( 1 điểm)




: 0,5 - : 0,25 + : 0,125 -  : 0,1 = x 2 -  x 4 + x 8 -  x 10 = 1 – 1 + 1 – 1 = 0
Lưu ý: Toàn bài chữ viết xấu, bẩn trừ tối đa 1 điểm
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